ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN HÓA HỌC 12 CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
* HS sử dụng cách khác mà đúng vẫn tính điểm.
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	[bookmark: _Hlk132550676]Câu 29 (1đ). Hòa tan hết 8,4 gam sắt vào lượng vừa đủ dd axit sunfuric loãng, sau phản ứng, thu được V lít khí duy nhất (đktc). 
a/Viết ptpư xảy ra?
b/Tính giá trị của V?
	[bookmark: _Hlk132550687]nFe = 8,4/56 = 0,15 mol
PT đúng 
VH2 = 0,15 * 22,4 = 3,36 lít

	0.25
0.5
0.25

	[bookmark: _Hlk132550712]Câu 30 (1đ). Cho kim loại Canxi tác dụng hoàn toàn với 3,36 lít khí Clo.(đktc). 
a/Viết ptpư xảy ra?
b/ Tính khối lượng muối thu được?
	[bookmark: _Hlk132550728]nCl2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol
PT đúng
mCaCl2  = 0,15*111 = 16,65 gam 
	0.25
0.5
0.25

	[bookmark: _Hlk132550453]Câu 31 (0,5đ): 
Nung 40,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg (có tỉ lệ mol tương ứng là 2: 1) trong không khí một thời gian thu được m gam hỗn hợp Y gồm kim loại và các oxit của chúng. Hòa tan hết lượng Y trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 0,1 mol NO (khí duy nhất) và dung dịch Z chứa 190,6 gam muối. Tính giá trị của m? 

	
nFe = 0,6; nMg= 0,3
Muối gồm Fe(NO3)3 (0,6); Mg(NO3)2 (0,3) và NH4NO3
-> nNH4NO3 = 0,0125
Bảo toàn electron: 3nFe + 2nMg = 2nO + 3nNO + 8nNH4NO3
-> nO = 1
-> mY = mx + mO = 56,8 gam
	






0.5

	[bookmark: _Hlk132916565]Câu 32 (0.5đ): 
Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là bao nhiêu? 


	
 


      Al, Fe hết, Fe2+ bị oxi hóa một phần thành Fe3+


    Chất rắn chỉ có Ag   m =0,55.108 =59,4 (gam)
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ĐÁP ÁN   PH ? N T ?  LU ? N   HÓA H ? C 12 CU ? I KÌ II   NĂM H ? C 2022  –   2023   * HS s ?  d ? ng cách khác mà đúng v ? n tính đi ? m.  

Câu  Đáp án  Bi ? u đi ? m  

Câu 29 (1đ).  Hòa tan h ? t  8,4   gam  s ? t   vào  lư ? ng v ? a đ ?  dd axit sunfuric loãng, sau  ph ? n  ? ng, thu đư ? c V lít khí duy nh ? t  (đktc).    a/Vi ? t ptpư x ? y ra?   b/ Tính g iá tr ?  c ? a V ?  nFe = 8,4/56 = 0,15 mol   PT đúng    V H 2   = 0,15 * 22,4 = 3,36 lít    0.25   0.5   0.25  

Câu 30 (1đ).  Cho kim lo ? i  C anxi tác  d ? ng hoà n   toàn v ? i 3,36 lít khí  Clo.(đktc).    a/Vi ? t ptpư x ? y ra?   b/   Tính kh ? i lư ? ng mu ? i thu đư ? c?  nCl 2  = 3,36/22,4 = 0,15 mol   PT đúng   mCaCl 2    = 0,15*111 = 16,65 gam    0.25   0.5   0.25  

Câu 31 (0,5đ):    Nung 40,8 gam h ? n h ? p X g ? m Fe và  Mg (có   t ?  l ?  mol tương  ? ng là 2: 1) trong  không khí m ? t th ? i gian thu đư ? c m gam  h ? n h ? p Y g ? m kim lo ? i và các oxit c ? a  chúng. Hòa tan h ? t lư ? ng Y trong dung  d ? ch HNO3 loãng (d ư), thu đư ? c 0,1 mol  NO (khí duy nh ? t) và dung d ? ch Z ch ? a  190,6 gam mu ? i. Tính giá tr ?  c ? a m?       nFe = 0,6; nMg= 0,3   Mu ? i g ? m Fe(NO 3 ) 3   (0,6); Mg(NO 3 ) 2   (0,3) và  NH 4 NO 3   - > nNH4NO3 = 0,0125   B ? o toàn electron: 3nFe + 2nMg = 2nO + 3nNO +  8nNH 4 NO 3   - > nO = 1   - > mY = mx + mO = 56,8 gam                0.5  

Câu 32   (0.5đ) :     Cho h ? n h ? p b ? t g ? m 2,7 gam Al và 5,6  gam Fe vào 550 ml dung d ? ch AgNO 3   1M.  Sau khi các ph ? n  ? ng x ? y ra hoàn toàn, thu  đư ? c m gam ch ? t r ? n. Giá tr ?  c ? a m là  bao  nhi êu?        
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